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	TT
	Họ tên
	Ngày sinh
	Điểm thi
	Lớp
	Ghi chú

	
	
	
	Nghe
(10)
	Đọc hiểu
(60)
	Nói
(10)
	
	

	1
	Nguyễn Thị Kim
	Dung
	18/04/1994
	5
	25
	3
	A2
	 

	2
	Nguyễn Thị 
	Hà
	18/05/1994
	4
	27
	3.5
	A2
	

	3
	Nguyễn Ngọc 
	Hải
	07/10/1994
	8
	16
	4
	A2
	 

	4
	Trần Thị
	Huyền
	06/05/1994
	9
	21
	2.5
	A2
	 

	5
	Nguyễn Nhã Phương
	Linh
	26/12/1994
	6
	29
	3
	A2
	 

	6
	Phạm Văn 
	Nam
	02/12/1994
	4
	18
	4
	A2
	 

	7
	Nguyễn Xuân Bảo
	Ngọc
	02/10/1993
	6
	19
	6.5
	A2
	 

	8
	Hồ Trần Tuyết
	Nhung
	05/11/1994
	8
	26
	2.5
	A2
	Lớp trưởng

	9
	Ngô Thị Hồng
	Nhung
	20/10/1994
	6
	8
	2
	A2
	 

	10
	Huỳnh Lâm Minh
	Tâm
	02/09/1994
	9
	15
	7
	A2
	 

	11
	Nguyễn Trần Khánh
	Tâm
	17/12/1994
	1
	17
	3.5
	A2
	 

	12
	Ngô Thanh
	Tân
	19/06/1994
	4
	17
	3
	A2
	 

	13
	Nguyễn Thị Như 
	Thảo
	24/07/1994
	9
	16
	4
	A2
	 

	14
	Nguyễn Thị Thu
	Thảo
	09/06/1994
	9
	24
	2
	A2
	 

	15
	Mai Xuân
	Thúy
	22/04/1994
	5
	20
	2.5
	A2
	 

	16
	Nguyễn Thị Hồng
	Thủy
	29/03/1994
	8
	20
	5
	A2
	 

	17
	Nguyễn Thị Thanh
	Thủy
	18/03/1991
	9
	20
	5
	A2
	Lớp phó 

	18
	Đoàn Công 
	Tiến
	26/12/1994
	7
	21
	4
	A2
	 

	19
	Đinh Thị Ngọc
	Trâm
	11/11/1994
	5
	20
	7
	A2
	 

	20
	Nguyễn Thị Bảo 
	Trâm
	20/07/1994
	2
	19
	2.5
	A2
	 

	21
	Nguyễn Thị Thanh
	Tú
	26/01/1993
	6
	11
	5
	A2
	 

	22
	Nguyễn Tấn
	Vương
	01/11/1993
	8
	19
	5
	A2
	 

	23
	Trần Lệ
	Xuân
	06/06/1994
	8
	24
	2.5
	A2
	 

	Tổng cộng lớp A2: 23 sinh viên 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Thị Quỳnh
	Anh
	17/10/1994
	13
	32
	6
	B1
	Lớp phó

	2
	Nguyễn Thị Mỹ
	Chinh
	09/11/1994
	8
	31
	2.5
	B1
	 

	3
	Nguyễn Thị Ngọc
	Diệp
	07/03/1994
	7
	21
	7
	B1
	 

	4
	Lê Đức Anh
	Đông
	23/02/1993
	7
	27
	7
	B1
	 

	5
	Nguyễn Trần Quốc
	Dũng
	24/01/1994
	9
	26
	5
	B1
	 

	6
	Từ Gia
	Hân
	19/10/1994
	11
	26
	6
	B1
	 

	7
	Nguyễn Thị
	Khanh
	10/09/1994
	7
	27
	7
	B1
	 

	8
	Trần Hạnh
	Lân
	22/07/1994
	10
	30
	8
	B1
	 

	9
	Lý Ái
	Linh
	16/10/1994
	4
	28
	6
	B1
	 

	10
	Nguyễn Dương Thị Mỹ
	Linh
	28/06/1994
	9
	23
	4.5
	B1
	 

	11
	Kim Huỳnh Thúy
	Nhi
	08/06/1993
	11
	24
	7
	B1
	 

	12
	Nhữ Ngọc Hồng 
	Nhung
	26/10/1994
	11
	26
	7
	B1
	 

	13
	Đỗ Thị Ngọc
	Pha
	04/08/1994
	6
	26
	4
	B1
	 

	14
	Đặng Minh
	Quân
	02/02/1993
	8
	36
	5
	B1
	 

	15
	Đồng Nguyễn Cao
	Thắng
	26/09/1993
	8
	24
	7
	B1
	 

	16
	Nguyễn Chí
	Thành
	09/01/1994
	9
	24
	5
	B1
	Lớp trưởng 

	17
	Đoàn Thị Bảo
	Trân
	06/09/1994
	8
	31
	4.5
	B1
	 

	18
	Lê Trần Khánh
	Trân
	25/10/1994
	5
	22
	4.5
	B1
	 

	19
	Cao Thị Huyền
	Trân
	14/02/1994
	5
	24
	3.5
	B1
	 

	20
	Đỗ Phạm Thiên
	Trang
	19/04/1994
	10
	25
	7
	B1
	 

	21
	Huỳnh Võ Thảo
	Trang
	25/12/1994
	5
	23
	7
	B1
	 

	22
	Lữ Thị Thùy
	Trang
	02/10/1994
	6
	22
	6.5
	B1
	 

	23
	Phan Nguyễn Đông
	Trường
	01/01/1994
	14
	36
	9
	B1
	 

	24
	Lê Ngọc 
	Vinh
	21/11/1994
	7
	23
	5
	B1
	 

	25
	Phạm Nguyễn Anh
	Vũ
	03/10/1992
	13
	43
	9
	B1
	 

	26
	Hoàng Hải
	Yến
	08/07/1994
	9
	22
	5.5
	B1
	 

	Tổng cộng lớp B1: 26 sinh viên


